Dự thảo 2


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG


Số:         / TTr - TĐC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017


TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa lưu thông trên thị trường

{ơ
Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) chủ trì sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN (Sau đây gọi tắt là Thông tư 26). Tổng cục TĐC báo cáo Lãnh đạo Bộ KH&CN về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 26 như sau:

I. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 26:
Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường ban hành đã được gần 5 năm. Trong thực tiễn thi hành Thông tư số 26, có một số quy định còn còn thiếu tính khả thi, một số vấn đề chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất.

 Tại Công văn số 401/BDN ngày 07/12/2016 của Ban Dân nguyện, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, có nêu kiến nghị của tỉnh Tây Ninh: “Quy định lấy mẫu hàng hóa, nhất là mặt hàng xăng dầu còn nhiều bất cập, còn tạo kẽ hở nên các đối tượng vi phạm lợi dụng để vi phạm  trong sản xuất kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng theo quy định. Như tại điểm d Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN…”

Tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 14/11/2016, thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, có nêu tại mục III.A.7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: “về điều chỉnh quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, việc lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra chất lượng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xem xét cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh”.
 Do đó, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN  là cần thiết nhằm: 


(i) Sửa đổi các quy định bất cập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, đồng thời cũng tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh bình đẳng trước pháp luật;

(ii) Bổ sung các quy định còn thiếu nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ. 


Dự thảo Thông tư đã được Tổng cục TĐC soạn thảo trên cơ sở từ thực tiễn quá trình thực hiện Thông tư 26 và nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan kiểm tra, ý kiến các cử tri phản ánh qua Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ quốc hội.

II. Định hướng sửa Thông tư 26

1. Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật mới được ban hành vào phần căn cứ ban hành;

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung phần giải thích từ ngữ cho phù hợp để thống nhất trong cách hiểu và triển khai thực hiện; 

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung kiểm tra cho phù hợp tình hình thực tiễn;
4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định xử lý kết qủa kiểm tra, xử lý vi phạm cho phù hợp các quy định của pháp luật và thực tiễn.

III. Nội dung sửa đổi bổ sung Thông tư 26:
1. Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ
1.1. Bổ sung quy định về “Lượng hàng hóa vi phạm về chất lượng” như sau:

Lượng hàng hóa vi phạm về chất lượng là lượng hàng hóa được phát hiện tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Lý do: 
Việc xác định lượng hàng hóa vi phạm để xử phạt hành vi vi phạm về chất lượng còn chưa thống nhất. Có trường hợp cho rằng lượng hàng hóa vi phạm về chất lượng là lượng hàng hóa đã bán tính từ thời điểm kiểm tra lấy mẫu đến thời điểm phát hiện vi phạm và cơ quan kiểm tra ra thông báo tạm dừng lưu thông, niêm phong hàng hóa. Với quy định tại Dự thảo thông tư này thì lượng hàng hóa vi phạm chất lượng sẽ bao gồm cả lượng hàng hóa còn tồn và đã bán kể từ khi lấy mẫu đến khi xác định được vi phạm (thông qua thử nghiệm)… Vì vậy việc bổ sung cách xác định lượng hàng hóa vi phạm là cần thiết nhằm thống nhất trong cách hiểu và triển khai thực hiện khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.
Tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý hành vi vi phạm về chất lượng được xác định theo giá trị hàng hóa vi phạm tại thời điểm phát hiện vi phạm. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung sửa đổi theo hướng xử phạt trên giá trị lô hàng hóa vi phạm đã bán.
1.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 

Thay cụm từ “thuật ngữ”trong Thông tư 26 bằng cụm từ “từ ngữ” cho thống nhất với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cụ thể:
“2. Các từ ngữ khác trong Thông tư này sử dụng cách giải thích từ ngữ theo quy định tại Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 6
“a) Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định hiện hành. Trường hợp không có quy định về phương pháp lấy mẫu thì lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên với số lượng đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra. Mỗi mẫu được chia làm ba đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang thử nghiệm, hai đơn vị mẫu để lưu tại cơ quan kiểm tra. Tùy từng loại hàng hóa, hạn sử dụng, đoàn kiểm tra ghi rõ trong biên bản lấy mẫu về thời hạn lưu mẫu tại cơ quan kiểm tra nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày lấy mẫu. Hết thời hạn lưu mẫu mà không có khiếu nại, cơ quan kiểm tra xử lý mẫu lưu theo quy định hiện hành.”
Lý do: Theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN việc lấy mẫu được thực hiện như sau: Mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang thử nghiệm, một đơn vị mẫu để lưu tại cơ quan kiểm tra, trường hợp không nhất trí với kết quả thử nghiệm lần một người bán hàng có thể đề nghị cơ quan kiểm tra thử nghiệm lại đối với mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra. Đây là kết quả cuối cùng để cơ quan kiểm tra xử lý tiếp. Việc xử lý này không thuyết phục vì không có căn cứ gì để khẳng định kết quả thử nghiệm lần hai đảm bảo hơn kết quả thử nghiệm lần 1. Hơn nữa theo kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh cũng như thực tế công tác kiểm tra lấy mẫu thử nghiệm thì kết quả thử nghiệm lần hai đa phần là đạt yêu cầu chất lượng.
3. Sửa đổi Điều 7
Thêm nội dung kiểm tra mã số mã vạch theo quy định của pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kiểm tra; Bỏ nội dung kiểm tra nội dung và việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của hàng hóa vì trùng với nội dung kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, cụ thể như sau:
“Điều 7. Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa
1. Về nhãn hàng hóa:

a) Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

b) Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, mã số mã vạch theo quy định của pháp luật.

2. Về chất lượng:

a) Kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn hàng hóa;

b) Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa với các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo.

Trong trường hợp cần lấy mẫu hàng hóa, đoàn kiểm tra lấy mẫu theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  26/2012/TT-BKHCN, Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.”

4. Sửa đổi Khoản d Điều 8
Giảm thời gian thông báo kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa không bảo đảm chất lượng cho tổ chức, cá nhân có hàng hóa được kiểm tra trong thời hạn 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thử nghiệm mẫu để kịp thời giảm thiểu hàng hóa phát hiện không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, cụ thể như sau:

“d) Báo cáo cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra và kiến nghị về việc thông báo kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa không bảo đảm chất lượng cho tổ chức, cá nhân có hàng hóa được kiểm tra trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thử nghiệm mẫu (theo Mẫu 2. TBKQTNKD - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này)” 
5. Sửa đổi tên Điều 9 như sau: “Điều 9. Xử lý kết quả kiểm tra” cho thống nhất với điểm đ Khoản 1, điểm d Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và tránh nhầm lẫn với việc xử lý vi phạm hành chính.
6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9
“2. Trường hợp hàng hóa có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng xử lý như sau:

a) Đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng phải báo cáo với cơ quan kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu không đạt. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu kết quả thử nghiệm, cơ quan kiểm tra phải thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng cho người bán hàng (theo Mẫu 2 TBKQTNKĐ - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này), Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa (theo mẫu Mẫu 7. TBTDLT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN).
b) Yêu cầu người bán hàng cung cấp thông tin liên quan đối với hàng hóa cùng loại như số lượng hàng hóa còn tồn, đã bán và liên hệ với người sản xuất, nhập khẩu biết để khắc phục, xử lý, sửa chữa và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Lập biên bản niêm phong và niêm phong hàng hóa còn tồn ở cơ sở đã kiểm tra (theo Mẫu 3. BBNP-ĐKT hoặc Mẫu 4. BBNP-KSVCL - phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Trường hợp đại diện cơ sở được kiểm tra không ký biên bản thì đại diện đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng ghi rõ trong biên bản “đại diện cơ sở không ký biên bản”. Biên bản có chữ ký của đại diện đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng vẫn có giá trị pháp lý. 
c) Trường hợp không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng, người bán hàng có thể đề nghị bằng văn bản đối với cơ quan kiểm tra thử nghiệm lại đối với hai đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra ở hai tổ chức thử nghiệm được chỉ định khác nhau. Chi phí thử nghiệm mẫu này do người bán hàng chi trả.

Trường hợp có ít nhất một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra có kết quả thử nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì kết luận hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng. Trường hợp cả hai đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra có kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì kết luận hàng hóa đạt yêu cầu chất lượng.
Lý do: Khi mẫu được chia làm 3 đơn vị mẫu, thử nghiệm lần thứ nhất tại Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định A  không đạt, 2 lần sau thử nghiệm  đối với 2 đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra tại 2 tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định khác nhau B và C hoặc có thể tại chính tổ chức A và tổ chức B. Như vậy sẽ có 3 kết quả thử nghiệm. Nếu có 2/3 kết quả không đạt thì kết luận hàng hóa  không đạt yêu cầu chất lượng, nếu  2/3 kết quả đạt thì kết luận hàng hóa đạt yêu cầu chất lượng. 

Việc quy định này có thể mang lại sự khách quan hơn và hạn chế sai lầm khi  kết luận hàng hóa  không đạt tránh “oan” cho doanh nghiệp. Tuy nhiên quy định này sẽ làm tăng chi phí lấy mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu cho cơ quan kiểm tra và cho cơ sở được kiểm tra. 

d) Khi có kết luận cuối cùng về sự không phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ và kiến nghị người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Sau khi có quyết định về việc xử lý đối với lượng hàng hóa vi phạm về chất lượng, đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng mở niêm phong để cơ sở thực hiện hành động khắc phục và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Cơ quan kiểm tra chỉ ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường (theo Mẫu 9. TBTTLT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN) khi người bán hàng đã khắc phục đạt yêu cầu và báo cáo bằng văn bản kèm theo bằng chứng cho cơ quan kiểm tra.”
Lý do: 
Tại điểm đ bổ sung nội dung mở niêm phong hàng hóa vì thực tế Thông tư số  26/2012/TT-BKHCN có quy định việc niêm phong hàng hóa nhưng không quy định việc mở niêm phong hàng hóa, điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như chơ cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng.

Sửa đổi để thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 6 quy định niêm phong hàng hóa thì phải có mở niêm phong hàng hóa để thực hiện hành động khắc phục sau khi thực hiện Khoản d Điều 8;
Sắp xếp lại và hướng dẫn cụ thể các bước cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra để đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và triển khai thực hiện.
7. Sửa đổi Khoản 6 Điều 9
“6. Hồ sơ chuyển người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm, bao gồm: Quyết định kiểm tra, Biên bản kiểm tra, Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu hoặc bằng chứng khẳng định sản phẩm không phù hợp, Biên bản vi phạm hành chính (nếu có), Biên bản niêm phong, Thông báo tạm dừng lưu thông, Công văn của cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.”
Lý do: Từ thực tế công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cho thấy: khi phát hiện hành vi vi phạm về chất lượng, trường hợp đoàn kiểm tra cơ quan trung ương về kiểm tra ở địa phương có lấy mẫu, khi phát hiện vi phạm qua thử nghiệm mẫu thì đoàn kiểm tra đã không còn ở địa phương, do khoảng cách địa lý xa, vậy sẽ chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp kiểm tra ở địa phương lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy Biên bản vi phạm hành chính không phải lúc nào cũng có để chuyển.

8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12
Bỏ quy định về việc định kỳ 6 tháng cơ quan kiểm tra tổng hợp báo kết quả kiểm tra theo yêu cầu vì việc này không thực sự cần thiết và gây mất thời gian cho các cơ quan kiểm tra và thực tế ít có cơ quan thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng đúng theo yêu cầu. Chỉ để định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu cơ quan kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra …, cụ thể như sau:
“1. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. Nội dung báo cáo (theo Mẫu 6. BBCTKT - phần Phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN), cụ thể như sau: …”

9. Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục (theo dự thảo Thông tư gửi kèm theo) cho phù hợp với nội dung Thông tư sửa đổi.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản đã đề ra, Tổng cục TĐC kính đề nghị Lãnh đạo Bộ xem xét Dự thảo để cho phép đăng tải trên trang web của Bộ và gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	     Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu: VT, QLCL.

	              TỔNG CỤC TRƯỞNG
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